
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 07/2026

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 01/08/2026  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 28217200940  Lưu Văn  An 13/08/2004 Đắk Nông 32CSC2

2 27211342722  Trần Nguyên Hoàng  Dương 01/06/2003 Đà Nẵng 30TSC11 Thi lại

3 28218001389  Phạm Quốc  Đạt 05/06/2004 Nha Trang 31CBN1 Thi lại

4 27205352342  Phạm Thị  Thùy 26/04/2003 Lâm Đồng 31CHT4 Lần 1

5 28207131883  Đinh Thụy Khánh  Huyền 03/11/2004 Đà Nẵng 31CSC7 Thi lại

6 28216206307  Lê Quang  Đức 26/06/2000 Đà Nẵng 31CYC11 Thi lại

7 28206806001  Mai Ly  Na 05/05/2004 Đà Nẵng 31CYC11 Thi lại

8 27215302871  Nguyễn Tuấn  Minh 10/08/2003 Hà Tĩnh 31CYC5 Thi lại

9 28207101979  Nguyễn Ngọc Lan  Hương 04/12/2004 Khánh Hòa 31CYC7 Thi lại

10 28211141086  Huỳnh Công  Thành 14/08/2004 Quảng Nam 31SBN6 Thi lại

11 28212300412  Nguyễn Ngọc  An 29/10/2004 Gia Lai 31TBN12 Lần 1

12 28218150818  Nguyễn Gia  Huy 30/06/2004 Quảng Nam 31TBN13 Thi lại

13 28203503022  Phan Gia  Hân 14/03/2004 Bình Định 31TBN2 Lần 1

14 28214637190  Nguyễn Hữu  Lực 24/02/2004 Đà Nẵng 31THT14 Học lại

15 27214338576  Lê Minh  Toàn 29/07/2003 Quảng Nam 31TSC16 Thi lại

16 28206549501  Nguyễn Thị Thu  Hà 02/05/2004 Đắk Lắk 31TSC9 Thi lại

17 29206937700  Trần Thị  Diễm 07/09/2005 Đà Nẵng 32CBN1 Thi lại

18 29206954641  Phan Thị Khánh  Tâm 07/10/2005 Quảng Nam 32CBN1 Thi lại

19 29206765556  Hoàng Thị  Thu 03/07/2003 Lạng Sơn 32CBN1 Thi lại

20 29206957634  Huỳnh Võ Mỹ  Quyên 23/03/2005 Đà Nẵng 32CHT2 Thi lại
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1 28215106163  Nguyễn Thái  Đức 21/11/2004 Quảng Bình 32CSC2

2 29206223625  Lê Thị Thùy  Dung 02/05/2005 Hà Tĩnh 32CSC2

3 29204647384  Võ Thị Mỹ  Duyên 18/08/2005 Quảng Ngãi 32CSC2

4 29214659383  Nguyễn Thành  Khánh 16/11/2005 Quảng Nam 32CSC2

5 28207202570  Hoàng Vũ Khánh  Linh 17/04/2004 Gia Lai 32CSC2

6 28208001731  Nguyễn Thị Trà  My 18/03/2004 Gia Lai 32CSC2

7 29204621866  Nguyễn Kiều  Ngân 30/11/2005 Bình Định 32CSC2

8 29214644597  Phạm Công  Nhân 01/03/2005 Quảng Nam 32CSC2

9 28204854952  Lê Nguyễn Yến  Nhi 24/02/2003 Quảng Bình 32CSC2

10 28217500779  Nguyễn Quốc  Sách 10/05/2004 Kon Tum 32CSC2

11 29206500102  Đào Thị Kim  Thư 21/08/2005 Gia Lai 32CSC2

12 27202630313  Nguyễn Thị Mỹ  Tiên 24/03/2003 Quảng Trị 32CSC2

13 2321173809  Võ Trọng  Tiến 01/01/1999 Quảng Ngãi 32CSC2

14 29204650464  Phạm Thị Phương  Tình 04/12/2005 Quảng Nam 32CSC2

15 29204335928  Hồ Kiều  Trâm 27/09/2005 Quảng Nam 32CSC2

16 28207204173  Phan Vũ Huyền  Trang 07/04/2004 Quảng Nam 32CSC2

17 28209405450  Bùi Thị Thúy  Vân 05/12/2004 Bình Định 32CSC2

18 30203526335  Nguyễn Thị Ngọc  Vân 26/11/2006 Đà Nẵng 32CSC2

19 28217535259  Đặng Thành  Vinh 05/04/2004 Phú Yên 32CSC2

20 29206530580  Nguyễn Thị Tường  Vy 01/05/2005 Quảng Nam 32CSC2

21 28219303180  Phạm Thiên  Ân 31/08/2004 Quảng Nam 32SYC2

22 30204760386  Nguyễn Ngọc Bảo  Hân 13/11/2006 Đà Nẵng 32SYC2
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1 27205333490  Phan Thị Mai  Hoa 05/09/2003 Quảng Bình 32SYC2

2 28203500810  Nông Đặng Ngọc  Khuê 09/09/2004 Đắk Lắk 32SYC2

3 0935135383  Nguyễn Xuân  Kiên 24/09/1988 Ninh Bình 32SYC2

4 27207125789  Nguyễn Hoàng Vân  Linh 19/08/2003 Đà Nẵng 32SYC2

5 28204653163  Phan Hà  Linh 30/10/2004 Hà Tĩnh 32SYC2

6 27215450421  Lê Võ Hoàng  Nam 15/03/2003 Bình Định 32SYC2

7 28218224516  Nguyễn Hoàng  Nam 14/12/2004 Bình Định 32SYC2

8 28204404888  Nguyễn Ngọc Thảo  Nguyên 13/12/2004 Quảng Ngãi 32SYC2

9 27215301966  Phan Tiến  Nhật 17/08/2003
Thừa Thiên

Huế
32SYC2

10 30206533565
 Nguyễn Ngọc
Quỳnh

 Như 06/03/2006 Quảng Trị 32SYC2

11 29207330679  Hồ Thị Ánh  Phương 25/09/2005 Bình Định 32SYC2

12 27215301933  Tống Phước Minh  Quang 27/11/2003
Thừa Thiên

Huế
32SYC2

13 29207356426  Vy Thị Thu  Thảo 08/10/2005 Quảng Ngãi 32SYC2

14 29204654508  Trần Thị Thu  Thủy 17/11/2005 Hà Tĩnh 32SYC2

15 28204653291  Nguyễn Thủy  Tiên 21/06/2004 Nghệ An 32SYC2

16 29207264268  Nguyễn Thị Hồng  Trang 30/05/2005 Quảng Nam 32SYC2

17 27215450133  Đỗ Khoa Việt  Anh 02/04/2002 Lâm Đồng 32TBN5

18 29204640272  Võ Thị Hiền  Diệu 17/08/2005 Quảng Nam 32TBN5

19 27205337651  Võ Trịnh Ngọc  Hân 30/09/2003 Phú Yên 32TBN5

20 28210205774  Trần Văn Quốc  Hưng 22/04/2004 Quảng Nam 32TBN5

21 28212301020  Phạm Hải  Khôi 27/10/2004 Quảng Nam 32TBN5

22 27218427344  Nguyễn Thế  Anh 12/04/2003 Gia Lai 32TBN3 Thi lại
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1 28207104908  Đậu Thị  Lê 26/01/2004 Hà Tĩnh 32TBN5

2 29216637519
 Nguyễn Huỳnh
Khánh

 Linh 09/09/2005 Quảng Nam 32TBN5

3 28207106850  Nguyễn Thị  Mân 28/02/2004 Quảng Ngãi 32TBN5

4 29206130522  Ra Lan Thị  Na 18/10/2005 Phú Yên 32TBN5

5 29204962352  Nguyễn Lê Châu  Ngân 12/08/2005 Quảng Nam 32TBN5

6 28206506312  Trương Thị Mỹ  Nhạn 01/01/2004 Phú Yên 32TBN5

7 29204830826  Mai Thị Yến  Nhi 18/07/2005 Đà Nẵng 32TBN5

8 29204963235  Bùi Thị Phương  Nhi 31/07/2005 Quảng Trị 32TBN5

9 28207254039  Đinh Thị Như  Quỳnh 17/03/2004 Quảng Nam 32TBN5

10 29206648684  Ngô Nguyễn Như  Quỳnh 21/10/2005 Quảng Nam 32TBN5

11 29209422284  Nguyễn Thị Thanh  Tâm 20/08/2005 Gia Lai 32TBN5

12 28212325632  Lê Hoàng  Thoáng 23/03/2003 Bình Định 32TBN5

13 28204606917  Lê Trần Cẩm  Thuy 05/11/2004 Đà Nẵng 32TBN5

14 28212306260  Trần Văn  Tính 26/09/2004 Quảng Ngãi 32TBN5

15 28212301111  Phạm  Trà 02/07/2004 Quảng Ngãi 32TBN5

16 29204540273  Nguyễn Thị Thùy  Trang 16/04/2005 Quảng Nam 32TBN5

17 27215427886  Lê Thành  Trung 15/04/2003 Bình Định 32TBN5

18 29209425030  Vũ Trà  Vy 12/04/2005 Đắk Lắk 32TBN5

19 29216948735  Hồ Công  Dũng 10/07/2003 Quảng Trị 32THT2 Thi lại

20 29209354732  Nguyễn Vy Nhật  Thảo 22/09/2005 Đắk Lắk 32THT2 Thi lại

21 29205264477
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Linh 06/01/2005 Quảng Ngãi 32THT3 Thi lại
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